
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m
2
)

I

1 Nguyễn Thị Cảnh 0962872558 1 1 1967 125755779 027167007322 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Quế 

Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 406-B2       62.00 

2 Đào Khánh Ly 0349540944 22 3 2003 024306005965 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND Phường Quế 

Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ

Có mức thu nhập 

là dưới 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 707-B1       62.00 

Đặng Đình Tuấn 0888698228 10 5 1999 125881450 027099004862

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

kim loại Kun Xin 

Cheng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ
Chủ hộ

Nguyễn Kim Anh 6 3 2002 001302021905

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Máy cơ khí Jierui 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ
Vợ (Chồng)

Đặng An Vy 15 10 2024
UBND Phường Quế 

Võ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Quế Võ
Con

Nguyễn Thị Hồng 0986046974 8 7 1997 125647949 027197004852

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty cổ phần 

Dược Khoa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Chủ hộ

Nguyễn Khánh Tùng 29 5 1998 034098000161

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Công ty cổ phần 

Dược Khoa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Đông Ngạc
Vợ (Chồng)

Nguyễn Hoàng Khánh An 21 2 2025
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Phường 

Nam Sơn
Con

Nguyễn Thị Xoa 0364656298 26 5 1990 125427231 027190014932
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trường Tiểu học 

Chi Lăng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Chi 

Lăng
Chủ hộ

Nguyễn Tiến Hà 3 7 1985 125264547 027085001269 Lao động tự do UBND xã Chi Lăng
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Chi 

Lăng
Vợ (Chồng)

II

Nguyễn Minh Tôn 22 9 1995 125738399 027095001476

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Chủ hộ

Bùi Thị Thiên 8 9 2002 113783354 017302006424

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Minh 26 12 2024 027224010917 Học sinh, sinh viên Con

2 Nguyễn Thị Thu Hà 30 4 1983 125126371 027183000210

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đại 

Tân 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Phù Lãng 

Có mức thu nhập 

< 15.000.000 đ 
chủ hộ CT2.708 70.00

3 Nguyễn Thị Viển 1 8 1963 125658669 027163000834 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường Quế 

Võ 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Quế Võ 

Có mức thu nhập 

< 15.000.000 đ 
Chủ hộ CT2.319 70.00

Phan Thị Hoa 20 10 1971 013554023 044171000010

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Chủ hộ

Nguyễn Xuân Bình 1 1 1963 173556003 038063007955 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Hải Yến 15 5 2000 001300012776 Lao động tự do Con

Nguyễn Quang Huy 9 9 2003 001203027164 Lao động tự do Con

Phương 

Liễu

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

CT2.1015 55.004

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP tổng 

công ty Sông Gianh 

chi nhánh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-QLN ngày          /8/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 77/TTr-KB ngày 8/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư BĐS&TM Kinh Bắc

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

3

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

634-D2       64.10 

4

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

506-B2       62.00 

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Maị Quỳnh 

Trang Bắc Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

5

Danh sách kèm theo tờ trình số 0408/TT-SH ngày 4/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng

Bắc Ninh Quế Võ 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng 

<30.000.000 đ

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 30 

triệu đồng

316-D1       64.10 

CT2.1014 55.00



III

1 Phạm Huyền Linh 0374848457 25 2 2001 187827443 040301018861

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Synopex Việt Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bản Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Phong

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 54.00

2 Hoàng Thị Hương 0886511115 27 9 1992 125391598 027192002452
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Bệnh viện đa khoa 

Bắc Ninh số 2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bản Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Đồng Nguyên

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 54.00

3 Đoàn Phương Thảo 0869109117 24 5 2001 125891164 027301002662

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Optical Weilan Việt 

Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bản Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 26.50

4 Tô Thị Nga 0936123629 24 2 1982 013196621 027182015403

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ PLM Tech

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại địa bản Chi nhánh văn 

phòng đăng ký đất đai 

liên xã Yên Phong quản 

lý

Bắc Ninh Yên Phong

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ 67.40

Trương Thị Hồng 0922036866 6 3 1998 125773527 027198011568

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Chitwing Precision 

Tech Việt Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Cường 0966906663 6 3 1995 125550752 027095004746 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Linh Nhi 23 12 2020 027320010173 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Linh Đan 28 12 2023 027323009802 Học sinh, sinh viên Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 600/CTHT-DA ngày 8/8/2025 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

5

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh Yên Phong

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

67.40
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